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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP ĐỘ 1 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Thông báo số 264/TB-VPCP ngày 09/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luật của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính;
Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;
Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 398/TTr-SYT ngày 21/10/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo cấp độ 1 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Thời gian áp dụng: Từ 00 giờ 00 ngày 22/10/2021
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- BCĐ Quốc gia PCDB COVID-19; (Báo cáo)
- Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (.T/h);
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Sơn La;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX_S.Hùng.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC




Tráng Thị Xuân


 
QUY ĐỊNH
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO CẤP ĐỘ 1 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)
I. CÁC BIỆN PHÁP ÁP DỤNG
1. Quy định chung đối với các hoạt động
1.1. Hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời
Các hoạt động tập trung đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.
1.2. Hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh
Thực hiện theo quy định tại Công văn số 3520/UBND-KT ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
1.3. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
- Tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới.
- Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi hoạt động trở lại phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, cụ thể như sau:
+ 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phải tạo mã QR điểm khai báo y tế để quản lý thông tin khách hàng và phục vụ công tác truy vết khi cần thiết; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người lao động và người vận chuyển hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra vào doanh nghiệp hằng ngày; xây dựng kế hoạch và ký cam kết với chính quyền địa phương (nơi đặt trụ sở) về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra lây nhiễm dịch COVID-19 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp cơ sở nào không đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch thì phải tạm dừng hoạt động và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
+ Thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.
+ Duy trì việc xét nghiệm định kỳ cho người lao động trong doanh nghiệp bằng phương pháp Realtime-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 theo quy định tại Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế. Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở;
+ Tuyển dụng người lao động từ các vùng khác vào làm việc tại tỉnh và phải đảm bảo tuân thủ yêu cầu theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19;
- Đối với các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp, phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế và quy định của Chính phủ. Trong trường hợp đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể đối với các hoạt động này từ các Bộ thì thực hiện theo điểm 1.3, khoản 1, mục I của Hướng dẫn này (trừ những điểm quy định cho hoạt động kinh doanh thương mại và nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp).
1.4. Hoạt động giáo dục, đào tạo: Hoạt động giảng dạy phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Y tế.
1.5. Hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự, lễ hội, nghi lễ tôn giáo:
Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid 19 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
Người tham gia hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo phải thực hiện nghiêm Thông điệp 5K; khi tổ chức các hoạt động tập trung đông người phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý.
1.6. Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; các di tích lịch sử, văn hóa; khu danh lam, thắng cảnh; văn hóa, thể thao, du lịch
Các tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động nghỉ dưỡng, thăm quan, du lịch, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao... phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo các quy định hiện hành về công tác phòng chống dịch của Trung ương và của tỉnh trong điều kiện bình thường mới.
1.7. Hoạt động tại cơ quan, công sở: Có phương án, kế hoạch và chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
1.8. Ứng dụng công nghệ thông tin: Thực hiện quét mã QR (địa điểm, cá nhân) đối với tất cả người vào/ra cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện tập trung đông người.
2. Quy định đối với người từ các địa bàn, cấp độ dịch khác nhau khi đến/về tỉnh Sơn La
Yêu cầu khi đến/về tỉnh: Phải thực hiện khai báo y tế với chính quyền địa phương hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không khai báo hoặc khai báo y tế không trung thực.
3. Cách ly y tế, điều trị F0
Đối với người đến từ địa bàn có dịch (địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế), người tiếp xúc gần (F1), điều trị F0 thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và UBND tỉnh.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố
Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung trên theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương; tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó nhanh, kịp thời khi tình hình dịch bệnh thay đổi; Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh hàng ngày (gửi qua Sở Y tế tổng hợp) theo đúng quy định.
2. Sở Y tế
Căn cứ quy định hiện hành tham mưu triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt phù hợp với diễn biến và các cấp độ dịch theo tiêu chí và tình hình thực tế tại địa phương; thường xuyên tổng hợp và cập nhật cấp độ dịch, vùng cách ly y tế (phong tỏa) theo quy định. Hướng dẫn thực hiện các biện pháp y tế bao gồm: Cách ly y tế, điều trị F0, xét nghiệm theo đúng hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế; Tổng hợp báo cáo của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và UBND tỉnh.
3. Sở Giao thông vận tải
Căn cứ quy định hiện hành chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
Hướng dẫn tạo lập và sử dụng mã QR (địa điểm, cá nhân) đến tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh để quản lý thông tin người ra vào đơn vị và phục vụ công tác truy vết khi cần thiết.
5. Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Hướng dẫn các điều kiện cần thiết để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ Sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử (không nối mạng) theo Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
6. Sở Nội vụ
- Rà soát hướng dẫn hoạt động của các cơ sở, địa điểm, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo Hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
- Tham mưu cho UBND tỉnh phát động các phong trào thi đua trong phòng, chống dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành, địa phương đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.
7. Các cơ quan Báo chí và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao nhân thức của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tránh tư tưởng mất cảnh giác, lơ là chủ quan.
8. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố
- Căn cứ tình hình và diễn biến dịch bệnh, độ bao phủ vắc xin, điều kiện thực tế (mật độ dân cư, điều kiện kinh tế xã hội... ), khả năng ứng phó, mức độ nguy cơ để điều chỉnh cấp độ dịch và quyết định các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn theo quy định; thống nhất với Sở Y tế đế cập nhật cấp độ dịch, vùng cách ly y tế (phong tỏa) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn; Tổ Covid cộng đồng và các đơn vị chức năng tăng cường quản lý di biến động dân cư trên địa bàn; rà soát, phát hiện các trường hợp đến/về từ vùng có dịch để áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp; trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn các nhà máy, khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch và ký cam kết đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh về đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
Trên đây là Quy định các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cấp độ 1 trên địa bàn tỉnh Sơn La, yêu cầu các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./.
